
ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày        tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành hướng dẫn tiêu chí đăng ký xác lập 

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể 
có chứa địa danh cho nông sản đặc trưng tỉnh Đồng Tháp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 
93/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 
hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 
và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31 
tháng 3 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 03 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 
2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở 
hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối 
với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026, Nghị định số 
33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 3 năm 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
1840/TTr-SKHCN ngày 23 tháng 4 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hướng dẫn tiêu chí đăng ký xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể có chứa địa danh cho 
nông sản đặc trưng tỉnh Đồng Tháp.
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Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt địa danh và bản đồ 
khu vực địa lý tương ứng đảm bảo sự phù hợp các tiêu chí theo hướng dẫn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 1518/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp quy định tiêu chí đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng 
nhận, nhãn hiệu tập thể cho nông sản đặc trưng tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Sở hữu trí tuệ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KGVX (KD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn



ỦY BAN NHÂN DÂN
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HƯỚNG DẪN
Tiêu chí đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể có chứa địa danh 

cho nông sản đặc trưng tỉnh Đồng Tháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Áp dụng hướng dẫn các tiêu chí này cho nông sản đặc trưng trên phạm 
vi toàn tỉnh Đồng Tháp; ưu tiên xem xét nông sản phù hợp với quy hoạch vùng 
sản xuất đã phê duyệt.

b) Các cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cho phép sử dụng 
địa danh; địa phương có nông sản đặc trưng tiến hành lập hồ sơ đăng ký xác lập 
quyền; chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận (NHCN), nhãn hiệu tập thể (NHTT); tổ 
chức, cá nhân liên quan.

2. Nông sản đặc trưng

Nông sản đặc trưng thuộc nhóm ngành: lúa gạo, sen, cây ăn trái, rau màu, 
hoa kiểng, thủy sản,... (gồm sản phẩm tươi, được bảo quản, phơi khô,...) khi đăng 
ký xác lập quyền đối với NHCN, NHTT có chứa địa danh.

3. Hướng dẫn tiêu chí đăng ký xác lập quyền đối với NHCN, NHTT

a) Tiêu chí về quy hoạch sản xuất, phát triển

Các sản phẩm nông sản có thể xem xét theo một trong các tiêu chí sau:

- Phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất hoặc định hướng phát triển nông 
nghiệp đã được phê duyệt.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển giống cây trồng, vật nuôi dựa trên điều 
kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường của tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt.

- Sự phù hợp của việc đăng ký NHCN, NHTT cho nông sản đặc trưng với 
định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Tiêu chí về tính đặc trưng

Xác định đặc tính riêng biệt của sản phẩm có thể dựa trên các căn cứ khoa 
học (kết quả khảo nghiệm, nghiên cứu, khảo sát) có thể xem xét theo một trong 
các tiêu chí sau:
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- Nguồn giống cây trồng, vật nuôi được bảo tồn, phát triển và sử dụng bền 
vững; đảm bảo chất lượng và phục vụ nhu cầu sản xuất đại trà. 

- Tính chất đặc trưng của nông sản được khẳng định dựa trên các căn cứ và 
xác thực (các kết quả khảo nghiệm, phân tích, nghiên cứu, điều tra,...); có đặc tính 
riêng biệt về chất lượng, hình thái, cảm quan hoặc phương pháp sản xuất.

- Phương pháp canh tác, nuôi trồng đặc trưng được xây dựng thành quy 
trình, hướng dẫn và áp dụng trong thực tế.

c) Tiêu chí về năng lực sản xuất và nhu cầu sử dụng

Tiêu chí về năng lực sản xuất và nhu cầu sử dụng có thể xem xét hai nội 
dung sau đây:

- Báo cáo đánh giá về quy mô vùng sản xuất và mức độ ổn định của sản 
lượng ngành hàng có sản phẩm được đề nghị trong 02 năm gần nhất. 

- Dự báo nhu cầu tiêu thụ để đánh giá tính khả thi thương mại của nhãn 
hiệu đăng ký.

d) Tiêu chí về quản lý và phát triển thương mại

Tiêu chí về quản lý và phát triển thương mại có thể xem xét nguồn lực quản 
lý nhãn hiệu và xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại cụ thể gồm:

- Cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu phải đảm bảo nguồn lực để đảm bảo 
thực hiện công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu sau bảo hộ; có chức năng chứng 
nhận (đối với NHCN) và kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu. Có tổ chức dự kiến 
làm chủ sở hữu nhãn hiệu (hội ngành hàng, hợp tác xã, tổ chức chứng nhận…)

- Có kế hoạch triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại ở thị 
trường trong và ngoài tỉnh hoặc nông sản thuộc các chương trình, kế hoạch xây 
dựng và phát triển thương hiệu của địa phương. Có thị trường tiêu thụ ổn định 
trong và ngoài tỉnh hoặc định hướng mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, 
xuất khẩu.

4. Trình tự xem xét, cho phép sử dụng địa danh

a) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã, phường; hợp tác xã; 
hội ngành hàng hoặc tổ chức liên quan đề xuất đăng ký nhãn hiệu tập thể hoặc 
nhãn hiệu chứng nhận chứa địa danh (tên địa danh sử dụng trong nhãn hiệu, phạm 
vi khu vực địa lý dự kiến, tính đặc trưng của sản phẩm gắn với địa danh) gửi Sở 
Khoa học và Công nghệ.

b) Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định các nội dung quy hoạch sản xuất; 
tính đặc trưng và danh tiếng của sản phẩm; khả năng quản lý và khai thác nhãn 
hiệu; khả năng trùng lặp hoặc xung đột với các nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đã 
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được bảo hộ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép sử dụng địa danh 
trong đăng ký NHCN, NHTT và phê duyệt bản đồ khu vực địa lý tương ứng.

c) Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng địa danh, tổ chức 
chủ sở hữu tiến hành hoàn thiện hồ sơ và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở 
hữu trí tuệ theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và 
địa phương hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đề 
nghị cho phép sử dụng địa danh phù hợp với các tiêu chí nêu trên. 

b) Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động áp dụng, phối hợp với Sở Khoa 
học và Công nghệ trong việc xác định sự phù hợp của nông sản đặc trưng khi đăng 
ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 
hiệu tập thể có chứa địa danh cho sản phẩm nông sản đặc trưng./.
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